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Bài 4. 

DẠY VÀ HỌC NGÔN NGỮ KÍ HIỆU 

 

MỤC TIÊU 

Sau khi học bài 4, người học sẽ nắm được: Một số phương thức giao tiếp 
có sử dụng kí hiệu; Những lưu ý khi học ngôn ngữ kí hiệu cũng như trong khi 
dạy ngôn ngữ kí hiệu cho học sinh khiếm thính. 

 

4.1. MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC GIAO TIẾP CÓ SỬ DỤNG KÍ HIỆU 

4.1.1. Đánh vần bằng tay (Fingerspelling)  

Đây là một kĩ thuật được thực hiện bằng việc đánh chữ cái ngón tay. Chữ cái 
ngón tay là hình thức thay các chữ cái A, B, C… của ngôn ngữ nói bằng các hình 
dạng bàn tay khác nhau. Các từ có thể được đánh vần sử dụng các kí hiệu chữ cái 
đó. Chữ cái ngón tay là một trong những dạng ngôn ngữ không lời giúp trẻ điếc 
học ngôn ngữ, đặc biệt là hỗ trợ trẻ trong giai đoạn đầu học nói, giúp trẻ đọc và 
viết chính xác hơn. 

Để có thể sử dụng hình thức giao tiếp này đòi hỏi đối cả hai bên cần phải biết hệ 
thống chữ cái ngón tay, sau đó học cách ghép các chữ cái đó đúng trình tự để tạo 
thành tiếng. Cho nên, sử dụng hình thức này để giao tiếp sẽ không hiệu quả vì 
mất nhiều thời gian và công sức nhưng thông tin thu được ít, người tiếp nhận 
thông tin gặp nhiều khó khăn do khó nhớ được các tiếng trước đó, nên trong thực 
tế, người điếc không sử dụng riêng biệt hình thức này để giao tiếp mà nó được 
dùng kết hợp cùng kí hiệu hoặc lời nói... 

Mỗi quốc gia có một hệ thống chữ cái ngón tay riêng. Có hệ thống chữ cái ngón 
tay sử dụng một tay. Có hệ thống chữ cái ngón tay sử dụng hai tay. Hệ thống chữ 
cái ngón tay Việt Nam gồm 29 chữ cái và các dấu thanh, dấu mũ,. Hệ thống chữ 
cái ngón tay Việt Nam sử dụng một tay. Sau đây là một số minh họa về hệ thống 
chữ cái ngón tay của một số nước. 

Bảng 6 – Hệ thống chữ cái ngón tay tiếng Việt (Hà Nội) 
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4.1.2. Tín hiệu lời nói (Cued Speech) 

Tín hiệu lời nói (Cued Speech) là một dạng nhận thức thị giác của giao tiếp trong 
đó sử dụng các hình dạng và vị trí của bàn tay phối hợp với sự chuyển động hình 
miệng tự nhiên của lời nói.   

Cued Speech được Tiến sĩ R. Orin Cornett ở trường Đại học Gallaudet, 
Washington DC phát minh vào năm 1966. Sau khi phát hiện trẻ bị điếc trước thời 
kỳ phát triển ngôn ngữ và bị điếc sâu khả năng đọc hiểu rất hạn chế, ông đã phát 
triển hệ thống tín hiệu lời nói với mục đích cải thiện khả năng hiểu đọc cho trẻ 
thông qua hiểu biết tốt hơn về các âm vị của tiếng Anh. Nhiều âm có hình môi 
giống hệt nhau (chẳng hạn như / p / và / b /), các tín hiệu bằng tay (chữ cái ngón 
tay) giới thiệu sự tương phản bằng hình ảnh tương ứng với sự tương phản của âm 



- Tran Thi Thiep -Sign Language-Ngôn ngữ kí hiệu - 
 

3 

 

thanh. Sử dụng cued speech sẽ làm cho mọi âm thanh lời nói trở nên rõ ràng với 
người điếc.  

Cued Speech không giới hạn sử dụng ở các quốc gia nói tiếng Anh. Do nhu cầu 
sử dụng trong các ngôn ngữ và quốc gia khác. Năm 1994, Tiến sĩ Cornett đã thích 
ứng ra 25 ngôn ngữ và tiếng địa phương khác. Ban đầu được thiết kế để đại diện 
cho tiếng Anh Mỹ, hệ thống đã được thích ứngở Pháp vào năm 1977. Vào năm 
2005, Cued Speech đã được thích ứng với khoảng 60 ngôn ngữ và tiếng địa 
phương, trong đó có sáu phương ngữ của tiếng Anh. Đối với các ngôn ngữ có 
thanh điệu như Thái, thanh điệu được qui định bởi độ nghiêng và chuyển động 
của bàn tay. Đối với tiếng Anh, Cued Speech sử dụng tám hình dạng bàn tay và 
bốn vị trí khác nhau xung quanh miệng. 

Cued Speech được dựa trên giả thuyết rằng nếu tất cả các âm thanh trong ngôn 
ngữ nói trông rõ ràng khác nhau trên môi của người nói, người điếc sẽ học ngôn 
ngữ bằng cách tương tự như người nghe, nhưng thông qua thị giác chứ không 
phải là thông qua thính giác. 

Hệ thống âm vị tiếng Việt không những chỉ có một số nguyên âm hay phụ âm có 
hình miệng giống nhau mà cả 6 thanh điệu cũng khó không phân biệt được thông 
qua hình miệng. Hiện nay chưa có hệ thống tín hiệu lời nói đối với tiếng Việt. 

4.1.3. Makaton 

 
Makaton là một chương trình ngôn ngữ được thiết kế để cung cấp một phương 
tiện giao tiếp cho những người không thể giao tiếp hiệu quả bằng lời nói. Makaton 
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đã được sử dụng hiệu quả với các cá nhân có suy giảm nhận thức, tự kỷ, hội chứng 
Down, khiếm khuyết ngôn ngữ, đa tật và rối loạn thần kinh có ảnh hưởng tiêu cực 
đến khả năng giao tiếp trong đó có người điếc. 

Chương trình ngôn ngữ Makaton sử dụng cách tiếp cận đa phương thức để giảng 
dạy ngôn ngữ và kỹ năng đọc viết. Lời nói, các kí hiệu và các biểu tượng được sử 
dụng đồng thời. Kí hiệu được sử dụng cùng với lời nói, theo thứ tự của lời nói. 
Vốn từ cơ bản của Makaton bao gồm khoảng 450 khái niệm. Các khái niệm này 
được dạy theo một trình tự nhất định (có 8 giai đoạn khác nhau). Ví dụ, giai đoạn 
1dạy các từ liên quan tới nhu cầu trước mắt, như “ăn” và “uống”. Giai đoạn sau 
bao gồm các từ phức tạp và trừu tượng hơn như thời gian và cảm xúc. Mặc dù 
chương trình được tổ chức trong các giai đoạn, nhưng nó có thể được sửa đổi để 
phù hợp với nhu cầu của cá nhân. Ngoài từ vựng cơ bản, một tổ chức nhân đạo 
“The Charity Makaton” đã cung cấp một nguồn hơn 7.000 khái niệm. 

Các từ vựng Makaton cơ bản được thích ứng để sử dụng ở các quốc gia khác 
nhau; kí hiệu từ cộng đồng người điếc của mỗi nước được sử dụng cùng với các 
biểu tượng theo văn hóa của mỗi nước. Ví dụ, ở Vương quốc Anh, Makaton sử 
dụng kí hiệu từ ngôn ngữ kí hiệu Anh (BSL). Makaton được sử dụng rộng rãi trên 
khắp nước Anh, nhưng cũng đã được điều chỉnh phù hợp để sử dụng trong hơn 
40 quốc gia, bao gồm Ba Lan, Australia, New Zealand, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, 
Hy Lạp, Kuwait và Nhật Bản... 

4.1.4. Kí hiệu hỗ trợ lời nói (Simultaneuos Communication/Sim-Com hoặc 
Sign Suported Speech) 

Có thể hiểu đơn giản kí hiệu hỗ trợ lời nói là kết hợp vừa nói vừa làm kí hiệu. Khi 
giao tiếp với nhau, hai người phải đồng thời vừa sử dụng miệng để nói, vừa sử 
dụng tay để làm các kí hiệu.  

Có hai cách sử dụng kí hiệu hỗ trợ lời nói. Cách thứ nhất: người giao tiếp sẽ nói 
trước, sau đó mới làm kí hiệu. Cách thứ hai: người giao tiếp sẽ đồng thời làm cả 
hai - vừa nói vừa làm kí hiệu. Trong trường hợp này, đương nhiên cách làm kí 
hiệu sẽ theo thứ tự ngôn ngữ nói chứ không theo cấu trúc ngữ pháp của ngôn ngữ 
kí hiệu. Đôi khi, trong giao tiếp với người điếc, không phảicác từ đều làm kí hiệu 
mà chỉ biểu đạt những kí hiệu cơ bản cốt lõi trong câu nhằm bổ sung cho những 
từ nghe chưa rõ. 
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 Ví dụ: Nói - Tôi muốn ăn cá    

   Làm kí hiệu - Tôi / muốn / ăn / cá 

   Ngữ pháp của ngôn ngữ kí hiệu - Tôi / cá / ăn / muốn 

 Điều thuận lợi ở đây là khi vừa nói vừa làm kí hiệu, người điếc vừa 
được quan sát hình môi vừa được quan sát tay biểu đạt các kí hiệu. Do vậy, với 
những kí hiệu mới, người điếc có thể nhìn hình môi để đoán ra nội dung hoặc ý 
nghĩa của câu nói đó mà không cần yêu cầu họ nhắc lại.  

4.2. DẠY VÀ HỌC NGÔN NGỮ KÍ HIỆU 

4.2.1. Học ngôn ngữ kí hiệu 

- Trong ngôn ngữ kí hiệu, có những kí hiệu được thể hiện bằng một tay, có những 
kí hiệu được thể hiện bằng hai tay. Vì vậy, hãy quyết định xem tay nào là “tay 
thuận” (có thể là tay phải hoặc tay trái) và sau đó cố định sử dụng tay đó khi làm 
kí hiệu để việc làm các kí hiệu được thuận  tiện, dễ dàng, không gò bó. Với những 
kí hiệu được thể hiện bằng một tay thì luôn sử dụng tay thuận để làm kí hiệu. Với 
những kí hiệu được thể hiện bằng hai tay thì luôn sử dụng tay thuận để thực hiện 
chuyển động chính của mỗi kí hiệu. 

- Khi giúp trẻ nhỏ tuổi học các kí hiệu thì điều được đưa ra ở trên là vô cùng quan 
trọng. Chúng ta cần nhất quán sử dụng tay thuận để làm kí hiệu. Điều này giúp 
trẻ nhận thức thì cần phải tập trung vào tay thuận của bạn và trở thành quen với 
điều đó. 

- Sự thể hiện trên khuôn mặt, chuyển động cơ thể và hình miệng là một phần quan 
trọng của ngôn ngữ kí hiệu và không thể bị tách biệt khỏi các kí hiệu khi biểu đạt 
bằng bàn tay. 

- Một kí hiệu đơn lẻ có thể được dịch thành một cụm từ hoặc một câu. Khi học, 
đối với một người nghe thường cố gắng tìm ra các kí hiệu riêng lẻ cho các từ cụ 
thể. Một kí hiệu tương đương với một từ cụ thể có thể không tồn tại hoặc một từ 
cụ thể có thể cần được sử dụng bằng một cụm các kí hiệu. 

- Nếu như với ngôn ngữ nói, để có thể diễn tả thông tin mà mình muốn nói, điều 
quan trọng là chúng ta phải có vốn từ, phải thể hiện thông tin đó bằng những từ 
nào? Với ngôn ngữ kí hiệu cũng vậy, để truyền tải thông tin một cách có hiệu quả 
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thì việc tăng vốn kí hiệu là điều cần thiết. Do đó học ngôn ngữ kí hiệu, hãy chú ý 
để tăng vốn kí hiệu ngày một phong phú.  

- Một trong những đặc điểm đặc trưng của ngôn ngữ kí hiệu đã được trình bày ở 
phần trên là tính tượng hình. Rất nhiều kí hiệu mô phỏng lại toàn bộ hoặc một 
phần đặc điểm của sự vật hiện tượng. Ví dụ kí hiệu "quả cam" mô phỏng hành 
động vắt nước cam; kí hiệu "con trâu" mô phỏng hai cái sừng của con trâu. Do 
đó, hãy chú ý đến điều này để học kí hiệu được dễ dàng, dễ hiểu, dễ nhớ. 
- Trong ngôn ngữ kí hiệu, có những sự thay đổi mang tính vùng miền và những 
sự khác nhau giữa kí hiệu cũ và kí hiệu mới. Bất kỳ ngôn ngữ nào đều luôn không 
ngừng thay đổi và phát triển cùng với những sự thay đổi của thế giới. Điều này 
cũng đúng với ngôn ngữ kí hiệu và tất cả các ngôn ngữ nói khác. 
- Ngữ pháp của ngôn ngữ kí hiệu có sự khác biệt với ngôn ngữ nói. Hãy chú ý 
đến một số đặc trưng ngữ pháp được đưa ra ở trên. Điều này đặc biệt có ý nghĩa 
khi được học ngôn ngữ kí hiệu trực tiếp từ người điếc. 
- Các kí hiệu tên này thường được dựa trên những đặc điểm thể chất của người 
đó, một khía cạnh về tính cách hoặc nghề nghiệp của người đó, một trò chơi giống 
tên người đó hoặc là kết hợp tất cả các yếu tố trên. Kí hiệu chỉ tên có thể thay đổi 
một vài lần qua các giai đoạn của cuộc sống khi hình dáng bề ngoài hoặc đặc 
điểm tích cách của họ thay đổi.  
- Tên được làm kí hiệu không được sử dụng theo cách giống như tên được phát 
âm ra. Khi nói, bạn có thể sử dụng tên của một người nào đó để thu hút sự chú ý 
của họ, nhưng trong ngôn ngữ kí hiệu, tên được làm kí hiệu sẽ không được sử 
dụng để tập trung vào một người, mà chỉ là để ám chỉ họ. Trong cộng đồng người 
Điếc, việc thu hút sự chú ý của một ai đó có thể được làm bằng cách vẫy tay hoặc 
vỗ nhẹ lên vai hoặc cánh tay của họ. 
- Hiện nay, có rất nhiều cách thức khác nhau để học ngôn ngữ kí hiệu. Chúng ta 
có thể thấy rõ ba cách thức chủ yếu, đó là: Học ngôn ngữ kí hiệu trực tiếp từ người 
điếc; Học ngôn ngữ kí hiệu qua băng hình; Học ngôn ngữ kí hiệu qua sách báo. 
Mỗi cách thức này đều có những ưu điểm, đồng thời cũng có những hạn chế nhất 
định.  

4.2.2 Dạy ngôn ngữ kí hiệu cho trẻ điếc 
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Việc học ngôn ngữ kí hiệu của trẻ điếc diễn ra giống như trẻ bình thường học 
ngôn ngữ nói. Nếu như một trẻ bình thường có thể tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ 
nói là thông qua con đường nghe - bắt chước thì một trẻ điếc cũng có thể học và 
sử dụng ngôn ngữ kí hiệu bằng việc nhìn - bắt chước. Đầu tiên, trẻ bình thường 
học nói các từ đơn, sau đó học cách kết hợp các từ theo các quy tắc ngữ pháp thì 
ban đầu, trẻ điếc cũng học sử dụng các kí hiệu đơn lẻ, sau đó học cách kết hợp 
các kí hiệu đó. 

Để học được một kí hiệu, trước hết, trẻ cần phải hiểu kí hiệu đó. Để giúp trẻ hiểu 
và học làm được kí hiệu, người dạy cần chú ý: 

- Làm kí hiệu ở gần đối tượng hoặc chỉ vào đồ vật, đối tượng được làm kí 
hiệu sẽ giúp trẻ tạo mối liên hệ giữa sự vật và kí hiệu. 

- Làm kí hiệu tên đồ vật hoặc ai đó một vài lần. Đảm bảo trẻ phải được nhìn 
thấy tay và khuôn mặt bạn khi làm kí hiệu. 

- Hãy quan sát phản ứng của trẻ và khen ngợi trẻ nếu những phản ứng đó 
cho thấy trẻ hiểu và cố gắng làm theo, nếu trẻ không phản ứng lại, hãy lặp 
lại kí hiệu một vài lần và khuyến khích trẻ làm lại. 

- Sử dụng các kí hiệu đó trong các tình huống hàng ngày. Khuyến khích cả 
gia đình cùng sử dụng. 

- Đối với trẻ điếc nhỏ tuổi, những kí hiệu mà trẻ đưa ra thông thường là các 
kí hiệu có tính chất tự phát của riêng bản thân trẻ. Vì vậy, giáo viên muốn 
dạy trẻ học có hiệu quả thì cần phải hiểu trẻ thông qua kí hiệu tự phát đó 
trước khi dạy trẻ kí hiệu qui ước. 

- Trong giảng dạy, những từ ngữ, biểu tượng trẻ không hiểu, giáo viên có 
thể giải thích bằng kí hiệu, không nên chỉ hoàn toàn sử dụng ngôn ngữ nói. 

- Cũng giống như ngôn ngữ nói, ngôn ngữ kí hiệu có một vốn từ vựng phong 
phú thể hiện ở nhiều từ loại khác nhau: danh từ; động từ; tính từ; trạng từ… 
Vì vậy, giáo viên cần dạy cho trẻ tất cả các loại kí hiệu. 

- Sử dụng các tình huống, trò chơi hoặc cố ý tạo ra lỗi sai và khuyến khích 
trẻ sửa lỗi để dạy trẻ sử dụng kí hiệu. 
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Dạy trẻ sử dụng kí hiệu cần tiến hành song song với việc dạy trẻ học kiến thức 
mới bằng ngôn ngữ nói. 
Hiện nay, theo chương trình mới của Trung tâm nghiên cứu giáo dục trẻ khuyết 
tật - Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, tiết học kí hiệu cũng là một trong những 
tiết học chính, bắt buộc giống như các tiết học Toán, Tiếng Việt...nhằm cung cấp 
cho học sinh vốn kí hiệu làm công cụ cho việc giao tiếp được thuận lợi và dễ 
dàng. Tiến trình giảng dạy một tiết kí hiệu cũng giống như các tiết học khác, bao 
gồm các bước: Kiềm tra bài cũ, Giới thiệu bài mới; Dạy học bài mới; Củng cố 
bài; Kết thúc. Các phương pháp mà giáo viên sử dụng trong tiết dạy kí hiệu cho 
học sinh khiếm thính cũng cần đa dạng, phong phú như ở các tiết học của các 
môn khác, ví dụ như: phương pháp làm mẫu; phương pháp trực quan; phương 
pháp luyện tập - thực hành; phương pháp làm việc nhóm... Trong đó, các phương 
pháp như: phương pháp làm mẫu; phương pháp luyện tập - thực hành có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng trong tiết học kí hiệu. 

 

BÀI TẬP: 

Soạn 01 giáo án tiết dạy kí hiệu ngôn ngữ cho học sinh điếc. 
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